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Dân tộc Trinh độ 

dào lạo
Chuyên ngành

Trình độ tin học Trinh dộ ngoại ngữ (hoặc ticng 
DT) Dối 

tirọrng 
ưu tiên

Điểu ưu 
liên

Điếm 
phửng vấn

Tồng
điểm

Kết quá xét tuyến cũa Hội 
dồng xét tuyến viỉn chúc 

dọl II năm 2020
Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ Ngày eấp Trinh dộ Ngày cấp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ¡9

I V | TRl DựTllYÉN GIÁO VIẺN MÀM NON HẠNG UI - v.07.02.05

1 1 MN001 Vi Thi Anh 19/08/1996 Thái Cao đáng Giáo dục mầm non Co bán 27/02/2017 Tiếng Anh bậc 2 26/12/2018 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phòng vẩn

2 2 MN002 Mé Thi Diên 10/08/1994 Thái Cao đảim Giáo duc mầm non B 22/07/2014 Tiếng Anh B 12/07/2014 Dân lộc 5.00 20,00 25,00 Không trúng tuyền, điểm 
phỏng vấn duói ỈO điểm

3 3 MN 003 Điêu Thị Duy 02/01/1996 Thái Cao đắng Giáo dục mầm non B 28/11/2015 Tiếng Anh B 14/04/2016 Dãn tộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng tuyền, điềm 
phỏng ván dưới 50 điểm

4 4 MN004 Mè Thị Điệp 14/02/1998 Thải Cao dẳng Gião duc mảm non Cơ bàn 10/12/2019 Tiếng DT Thái 21/08/2019 Dán lộc 5,00 50,00 55.00 Dự kién trúng tuyển

5 5 MN005 Hà Thi Giang 12/05/1993 Thái Cao dăng Giáo dục mam non Cơ bản 29/01/2016 Tiếng Anh B 20/05/2014 Dân tộc 5,00 - 5,00 Không trung luyến, diếm 
phống vấn dưới 50 điểm

6 6 MN006 Đinh Thị Ma 12/06/1994 Mườntt Cao dáng Giáo đục mẩm non B 15/06/2016 Tiếng Anh B 24/06/2016 Dân tòc 5,00 20.00 25,00 Không trúng luyến, điềm 
phòng vấn dưới ỈO điểm

7 7 MN007 Lò Thị Hồng 27/09/1996 Thái Cao dânu (ìláo dục mầm non B 21/01/2016 Tiếng Anh B 14/04/2016 Dân lộc 5,00 5,00 Bó phóng ván

8 8 MN008 Hoáng Thị Khánh Huyèn 04/02/1998 Thài Cao đảng Giáo duc mầm non Cơ bản 20/05/2020 Tiếng DT Thái 20/07/2020 Dân tộc 5,00 60,00 65,00 Dự lúển trúng tuyển

9 9 MN009 Hoàng Thị Thu Hương 28/12/1998 Kinh Đại học Giáo dục mâm non Cơ bán 18/06/2017 Tiểng Anh B 12/06/2017 65,00 65,00 Dự kiến trúng tuyển

10 10 MN010 Lò Thj Lan 03/09/1987 Thái Cao đáng Giao đực mầm non A 20/05/2016 Tiếng Anh B 21/10/2017 Dân tộc 5,00 50,00 55,00 Dự kiến trúng tuyển

11 11 MNOII Sồng Thị Lan 22/11/1997 Mông Dại học Giáo dục mầm non Cơ bán 10/12/2019 Tiếng Anh B 25/12/2017 Dân tộc 5,00 50,00 55,00 Dự kiến trúng tuyển

12 12 M N0I2 Lò Thi Lý 09/08/1996 Thái Cao đáng Giáo dục mầm non B 22/06.-2016 Tiếng Anh B 30/06/2016 Dân lộc 5,00 5,00 Bỏ phóng vần

13 13 MN013 Quàng Thị Mai 16/09/1998 Thái Đại học Cìiáo dục mầm noil Cơ bân 10/01/2020 Tiếng Anh B 21/09/2017 Dân lộc 5,00 50,00 55,00 Dự kiến Irúng luyến

14 14 M N0I4 Tếnh Thi Mi 10/12/1998 Mông Đại học Giáo dục mâm non Cơ bân 15/11/2019 Tiếng DT Mỏng 27/02/2020 Dán lộc 5,00 50,00 55,00 Dự kiến trúng tuyển

Điêu Thi Minh Nguyệt 05/01/1999 Cau itóng Giao dục mầm non Cơ bán 2K 12.201 7 Tiếng DT Thái 27/02/2020 Bò phóng vắn

16 16 MN016 Váng Tlii Nhia 12-06/1996 Mông Cao dÀnu Giáo dục inàni non Cơ bá» 07/08/2019 Tiêng Anh B 01/01/2016 Dàn tộc 5,00 5,00 Bò phòng vấn

17 17 MN017 Ló Thị Oanh 27/02/1995 Thải Đại học Giáo dục mầm non Cơ bán 08/02/2018 Tiếng Anh B 28/12/2016 Dán tộc 5,00 30,00 35,00 Không trúng luyến, điềm 
phóng vấn dưới 50 điểm

18 18 MN018 Lò Ngọc Quyên 25/08/1998 Thái Dại học Giáo dục mẳm non Cơ bản 11/12/2018 Tiếng Anh c 30/12/2018 Dân lộc 5,00 40,00 45,00 Không trúng tuyên, điểm 
phóng vấn dưởi 50 điểm

19 19 MN 019 Lò Thị Mai Sao 02/10/1997 Thái Cao đàng Giáo dục mầm non Crt bàii 27/08/2019 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc 5,00 60.00 65,00 Dự kiến Irúng tuyển
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MN 02Ồ Thị Thẳm 28/02/1995 Thái Cao đăng Giáo dục mầm non B 12/01/2016 Tiếng Anh B 14/04/2016 Dân lộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng tuyền, điềm 

phóng vấn dưới so diêm

21 fỏng Thj Thám 19/12/1998 Thai Đai hoc Giáo dục mầm non Cơ bán 11/12/2018 Tiếng Anh B 30/12/2018 Dân lộc 5,00 70,00 75,00 Dự kiến trúng tuyến

■>*> 22 MN022 Tòng Thị Thám 06/09/1998 Thái Đại hộc Ciiảo duc nlãm non Cơ bàn 10/01/2020 Tiếng Anh B2 25/01/2020 Dân tộc 5,00 25,00 30,00 Không trúng tuyền, diểm 
phóng vấn dưới 50 điém

Danh sách này có 22 người

u V | TRÍ DựTUYẺN GIÁO VIÊN TIÉU HỌC HẠNG 11 - v.07.03.07 - VĂN HÓA

23 1 VH00I Đinh Thj Binh 14/02/1993 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học B 06/06/2015 Tiếng Anh B 15/08/2014 Dãn tộc 5,00 15,00 20,00 Không trúng tuyền, diểm 
phòng vấn dưới 50 điểm

24 2 VH002 Leo Thì Chanh 01/08/1997 Thái Dại học Giáo due Tiểu học Cơ bán 10/01/2020 Tiếng DT Thát 27/02/2020 Dán tộc 5,00 10,00 15,00 Không trúng tuyền, đièm 
phóng vấn dưới ỈO điểm

25 3 VHÜ03 Hà Thị Chàm 04/09/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiều học Cu bàn 24/07/2019 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc 5,00 5,00 Bỏ phóng vấn

26 4 VHOO-1 Lò Vân Chiến 03/02/1991 Thái Đại hoc Giao dục Tiẻu học Cơ bản 09/04/2019 Tiếng Anh B 10/06/2019 Dân tộc 5.00 20.00 25,00 Không trúng tuyền, điểm 
phóng vấn dưới 50 điểm

27 5 VHOOS Và A Chứ 03/02,'1991 Mỏng Dại học Giao dục Tiêu hục B 07/04/2015 Tiéng Anh B 16/09/2015 Dãn lộc 5,00 - 5,00 Không trúng luyên, điém 
phóng vấn dưới so điềm

28 6 VH006 Quảng Văn Dùng 10/06 1998 Thái Đại hoc Giáo dục Tiều học Co bán 15/07/2020 Tiếng DT Thâi 27/02/2020 Dàn lộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng luyén, diém 
phòng vấn dưới 50 điềm

29 7 VH007 Ha Thị Duyên 26/02/1996 Thái Đui học c i láo due Tiêu học Co bítn 18/06/2017 Tiểng Anh B 25/12/2017 Dán lộc 5,00 70,00 75,00 Dự kién trúng tuyển

30 8 VH008 Cá Thị Hải 19.01/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiéu hoc Cơ bàn 10/01/2020 Tiểng DTThái 27/02/2020 Dán lộc 5,00 32,00 37,00 Không irúng tuyển, điểm 
phóng vấn dưới 50 điềm

31 9 VH009 Điêu Thj Hăng 02/09/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Co bán 07/08/2019 Tiếng DT Thái 12/12/2019 Dân tộc 5,00 60,00 65,00 Không trúng tuyển, hét chi 
tiêu

32 10 VH01Ü Đinh Thị Hòa 17/05/1994 Mưửng Đại học Giáo dục Tiểu học Co bân 07/09/2015 Tiếm; Anh B 15/09/2015 Dân lộc 5,00 15,00 20,00 Không trúng tuyền, dièm 
phòng vấn dưới so điểm

33 11 VH011 Vì Văn Hổng 23/09/1998 Xinh Mun Đai học Giáo dục Tiều học B 26/02/2015 Tiếng Anh B 22/01/2015 Dán lộc 5.00 62,00 67,00 Dự kiến trúng tuyền

34 12 VH012 Đinh Thị Huyén 10/12/1997 Mường Dai học Giáo due Tiểu học Cơ bán 23/05/2019 Tiéng Anh A2 25/10/2019 Dản tộc 5,00 25,00 30,00 Không trúng tuyền, diểm 
phóng vấn dưới 50 dièm

35 13 VH0I3 VI Thị Huyên 25/11/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiẻu hục Cơ bán 24/12/2018 Tiểng DT Mỏng 27/02/2020 Dân tộc 5.00 65.00 70,00 Dự kiến trúng luyên

36 14 VH0I4 Trịnh Ngọc Huyền 08/03/1998 Kinh Đại học Giáo dục Tiéu học Cơ bán 24/12/2018 Tiếng Anh B 26/10/2017 73,00 73,00 Dự kiến trúng (uyên

37 15 VH0I5 Trấn Thi Thanh Hương 04/12/1998 Kình Đại học Giáo dục Tiều học Cơ bủn 10/01/2020 Tiếng DT Thai 23/12/2019 15,00 15,00 Không trúng tuyền, diêm 
phòng vấn dưới ỈO diềm

38 16 VH016 Cà Thị Khuyên 03/09/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiéu học Cơ bán 09/04/2019 Tiếng Anh B2 14/05/2019 Dân lộc 5,00 - 5,00 Không tning luyến, điềm 
phóng vấn dưới 50 điềm

39 17 VI1017 Đinh Thị Liên 14/01/1996 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bản 24/12/2018 Tiếng Anh B 10/01/2017 Dân tộc 5,00 20.00 25,00 Không trúng tuyén, điểm 
phòng ván dưới ỈO điểm
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fW h j Liên 02/05/1997 Thái Đạị hoc Giáo dục Tiều học Cơ bán 30/12/2018 Tiếng Anh B 30/05/2017 Dân tộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng tuyền, điểm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

41 ^TO 19 Lò Thj Linh 03/02/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bản 07/08/2019 TiéngDTThái 12/12/2019 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phòng ván

42 20 VH020 Lò Thj Ngọc Luân 27/02/1997 Thài Đai học Giáo dục Tiểu học Cơ bán 19/03/2019 Tiéng Anh B 25/07/2016 Dãn lộc 5,00 20,00 25,00 Khổng trúng tuyền, điềm 
phóng vẩn duói 50 điếm

43 21 VH021 Lò Văn Lưu 01/11/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiều học Ca bàn 30/12/2018 Tiểng Anh B 26/12/2016 Dãn tộc 5,00 35,00 40,00 Khỏng trúng tuyển, điểm 
phóng vấn dưới 50 điểm

•14 n VH022 Lò Thi Nga 14/12/1997 Thai Đại học Giao dục Tiếu hục Cơ bàn 18/11/2019 Tiẻng Anh A2 14/05/2019 Dân tôc 5,00 10,00 15,00 Không trúng tuyển, điểm 
phóng vấn duởi 50 điểm

45 23 VH023 Lò Thi Nga 24/03/1995 Thái Đại học Giáo dục Tiều học Cơ bàn 02/01/2018 Tiéng Anh B 25/06/2016 Dãn tộc 5,00 5,00 Bó phóng vấn

46 24 VH024 Lường Thị Nghiệp 12/10/1993 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Co bàn 07/08/2019 Tiéng Anh B 28/07/2017 Dân tộc 5,00 45,00 50,00 Khống trung tuyển, điẻm 
phóng vấn dưới 50 điềm

47 25 VH025 Hoàng Thi Nguyệt 13/11/1997 Thấi Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bán 14/10/2019 Tiêng DT Thái 12/07/2019 Dân tộc 5,00 65.00 70,00 Dự kiến trúng tuyén

48 26 VH026 Đinh Thi Nhi 13/12/1998 Mương Dai hợc Giáo dục Tiểu học Co bán 17/07/2020 Tiêng DT Mông 27/02/2020 Dân tộc 5.00 30,00 35,00 Không ưúng tuyển, đièm 
phóng vẩn dưới Ỉ0 điểm

49 27 VH027 Lò Văn Phong 01/09/1988 Thài Đại học Giáo dục Tiều học B 20/06/2016 Tiếng Anh B 27/06/2016 Dân tộc 5,00 - 5,00 Không trúng tuyền, điểm 
phỏng vấn dưới Ỉ0 điểm

SO 28 VH028 Giáng A Phổng 10/07/1996 Mdng Dại học Ciiáo dục Tiều học Co bán 22/06/2018 Tiếng Anh B 16/06/2018 Dàn lộc 5,00 40,00 25,00 Khống trúng luyền, vi phạm 
quy chế phỏng vẮn

51 29 VH029 Quáng Vỉn Sa 26/08/1994 Lào Đại học Giáo (lực Tiểu học Cơ bán 11/07/2019 Tiếng DT Mông 26/08/2019 Dán lộc 5,00 - 5,00 Không trúng tuyển, điếm 
phỏng vấn dưới ỈO điểm

52 30 VH030 Lò Thị Sinh 07/02/1998 Thái Dại học Giáo dục Tiếu học Cơ bán 20/05/2020 Tiếng DT Thái 27/02/2020 Dân lộc 5.00 20,00 25,00 Không Irúng tuyển, điềm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

53 31 VH031 Lò Vân Son 27/08/1993 Thái Đại học Giáo dực Tiểu hpc Cơ bán 14/11/2017 Tiềng Anh A2 18/10/2017 Dân tộc 5,00 - 5,00 Không [rúng luyến, điếm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

54 32 VH032 Lò Thị Tiên 19/08/1998 Thai Đai học Giáo dục Tiểu học Co bá» 15/07/2020 Tièng DT Thâí 27/02/2020 Dàn tộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng tuyến, điểm 
phống vấn dưới 50 điểm

55 33 VII033 Múa A Tông 27/11/1996 Mông Đại hục Giáo dực Tiểu học Cơ bán 15/07/2020 Tiéng DT Mông 27/02/2020 Dàn lộc 5.00 45,00 50,00 Không trúng tuyển, điểm 
phống vấn dưới 50 điềm

56 34 VH034 VàATú 10/05/1998 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bán 15/07/2020 Tiểng DT Mông 27/02/2020 Dân tộc 5,00 45,00 50,00 Không trúng tuyền, điểm 
phóng vấn dưới 50 điềm

57 35 VH035 VI Thị Thanh 10/05/1995 Xinh Mun Đại học Giáo dục Tiểu học B 25/07/2016 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc 5.00 73,00 78,00 Dự kiến Irúng tuyến

58 36 VH036 Khổng Thi Hương Tháo 28/10/1994 Kinh Đại học Giao dục Tiếu hục B 10/06/2016 Tiềng Anh B 15/06/2016 35,00 35,00 Không trúng tuyển, điểm 
phỏng vẩn dưới so điểm

59 37 VH037 Vì Thì Thích 06,06/1992 Xinh Mun Địũ học Giáo dục Tiểu học B 20/01/2016 Tiểng Anh B 16/01/2016 Dàn tộc 5,00 40,00 45,00 Khống trúng tuyển, điểm 
phòng vấn dưới 50 điểm

60 38 VH038 Đinh Thị Thiếm 15/03/1998 Mường Đại học Giáo dục Tiéu học Cơ bàn 29/09/2020 Tiếng Anh B 28/11/2019 Dẫn lộc 5,00 75.00 80,00 Dự kiển trúng tuyền

61 39 VH039 Hà Thi Thủy 13/10/1997 Thài Đạí học Giáo dục Tiếu học Cơ bán 30/12/2018 Tiéng Anh B 30/05/2017 Dân tộc 5,00 50,00 55,00 IChông trúng tuyển, hếl chí 
tiêu
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V : ,;VH040 YÌ& ỊÚ K hủy 27/07/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bản 30/12/2018 Tiếng Anh B 25/12/2017 Dãn tộc 5,00 ■ 5,00 Khòng trúng tuyền, diểm 

phóng vấn duới 50 điềm

63 cường Thi Vân 26/05/1998 Thai Đai học Giáo dục Tiều học Co bán 15/07/2020 TiẾng DT Thai 27/02/2020 Dàn lộc 5,00 25,00 30,00 Không trúng luyền, điểm 
phỏng vân dưới 50 điểm

64 42 VI104’ Nông Thị Vản 06/04/1993 Tày Đại học Giáo dục Tiểu học B 15/08/2013 Tiếng Anh B 25/06/2017 Dãn tộc 5,00 5,00 Bò phóng vấn

65 43 VH043 Đinh Vân Vịnh 12/11/1997 Mường Dại học Giáủ dục Tiều học Cơ bàn 15/07/2020 Tièng DT Mông 27/02/2020 Dân lộc 5.00 25,00 30,00 Không trúng tuyến, điềm 
phóng vắn dưới 50 điểm

Danh sách này có 43 người

III V | TRÍ DựTUYÉN GIÁO VIÊN TIẺll HỌC HẠNG 11 - v.07.03.07 - TIIÈ DỤC

66 1 TD001 Lớ Vân Ban 10/05/1991 Thái Đại học Giáo duc thề chắt B 20/01/2013 Tiếng Anh B 28/03/2013 Dán lộc 5,00 - 5,00 Không trúng luyển, điểm 
phỏng vấn dưới ỈO điếm

67 2 TD002 Tòng Vân Cươne 15/05/1989 Thái Đai học Giáo dục Ihé chât Cơ bàn 27/08/2019 Ticng Anh B2 12/06/2017 Dân lộc 5.00 35,00 40,00 Không trúng tuyển, diém 
phỏng vấn dưới 30 diém

68 3 TD003 Hoàng Minh Cuừng 29/09/1993 Thái Đại hục Giao dục thố chiu Cơ bán 30/11/2018 Tiếng Anh bậc 2 17/11/2018 Dàn tộc 5,00 30.00 35,00 Không trúng tuyển, điém 
phóng vấn dưới 50 điềm

69 4 TD004 Đinh Văn Đòna 26/06/1989 Dao Đại học Giáo dục ihiĩ chất Cơ bản 22/10/2019 Tiẻng Anh A2 25/10/2019 Dãn lộc 5,00 20,00 25,00 Không trúng tuyển, điếm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

70 5 TDOOS Đặng Vàn Đuc 08/06/1995 Dao Đai hợc Giủo duc ihẻ chái B 25/07/2016 Tiếng Anh B 12/07/2016 Oản lộc 5,00 5,00 Bỏ phóng vấn

71 6 TD006 VI Văn Giáp 17/04/1986 Thái Đại hục Giáo dục «hể chái Cơ bản 03/01/2017 Tiếng DT Thái 20/01/2020 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phóng vấn

72 7 TD007 Lường Bích Hàng 28/08/1991 Lào Dại học Giáo dục thể chát Cơ bán 20/06/2017 Tiếng Anh B 25/08/2017 Dân lộc 5,00 5.00 Bó phóng vẩn

73 8 TD008 Ló Vân Hùng 10/06/1997 Thái Đại học Giao dục thi} chát Cơ bản 24/12/2018 Tiẳng Anh B 24/09/2017 Dân tộc 5,00 20,00 25,00 Không (rúng tuyền, điểm 
phóng vấn dưới 50 điểm

74 9 TD009 Lò Thị Thu Huơng 07/05/1988 Thái Dại học Giáo dục ihế chất B 10/09/2014 Tiốnii Anh B 22/09/2014 Dân tộc 5.00 - 5,00 IChông trúng tuyển, diốm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

75 10 TD010 Vâng A Ký 15/12/1991 Mông Đại học Giáo duc thể chắl Co bàn 18/06/2017 Tiếng Anh B 12/06/2017 Dân tộc 5,00 30,00 35,00 (Chõng trúng tuyén, điềm 
phóng vấn dưới 50 điềm

76 II TDOll Lẩu A Lâu 06/04/1995 Mông Đại hực Giáo dục thố chài B 24/06/2016 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc 5,00 25,00 30,00 Không trúng tuyền, điềm 
phóng vấn dưới 50 điểm

77 12 TD012 Phạm Hái Long 06/09/1988 Kinh Đại học Giáử duc Ihé chái B 27/07/2015 Tìểng Anh B 20/07/2015 Dân tộc 5,00 10,00 15,00 Không trúng luyển. đièm 
phỏng vần dưới 50 điềm

78 13 TD013 Trịnh Xuân Nam 28/12/1993 Kinh Đại học Giáo dục thé chấi Cơ bàn 10/09/2019 Tiếng Anh B 10/07/2017 65,00 65,00 Không trúng tuyên, hêt chl 
tiêu

79 14 TD0I4 Luu Hà Nam 26/05/1983 Kinh Đại học Giáo dục thè chầt B 30/06/2009 Tiếng Anh A2 17/11/2019 75,00 75,00 Dự kiến trúng tuyến

80 15 TD015 Lò Văn Nam 12/01/1994 Thái Dại học Giáo dục Ihể chai Cơ bán 24/12/2018 Tiéng Anh B 24/09/2017 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phóng vấn

81 16 TD016 Vú A Nẽnh 07/03/1994 Mỏng Dai học Cìiáo dục ihê chát Cơ bán 21/08/2017 Tiếng Anh B 21/08/2017 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phóng vấn
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«27- TD017 'ế ụ & ỊỊ 09/06 1992 Mỏng Đ;1I học Giao dục Ihé chát Cơ bán 10/08/2018 Tiếng Anh B 16/09/2016 Dàn tộc 5,00 25,00 30,00 Khống trúng tuyền, điềm 

phỏng vấn dưới 50 diềm

83^ .1 8 TDOjjg
/ \  /7

Ltóĩíg van Tuệ 08/02/1990 Thái Đ(11 học Ciiáo dụt thẻ chẳt B 22/07/2014 Tiêng Anh B 12/07/2014 Dàn lộc 5,00 55,00 60,00 Không irúng luyến, hểi chi 
tiêu

84 19 TD0I9 Giàng A Tùng 16/02/1993 Mông Dai hộc Giáo dục thế chát B 05/08/2014 Tiếng Anh B 28/08/2014 Dân tộc 5,00 45,00 50,00 Không trúng luyển, diềm 
phóng vần dưới 50 điểm

85 20 TD020 Hà Vân Thanh 08/02/1988 Thài Đai hợc Giao dục ihẽ chải B 30/07/2014 Tiềilg Anll B 20/07/2015 Dản tộc 5,00 40,00 45,00 Không trúng tuyén, điềm 
phóng vấn dưới 50 điểm

86 21 TD021 Nguyễn Trung Thành 08/08/1992 Kinh Đại học Giao dục lú  chất B 16/12/2014 Tiếng Anh B 16/12/2014 80,00 80,00 Dự kiến trúng tuyển

87 22 TD022 Lò Vân Thay 19/10/1991 Thai Đ;ú học Giáo dục Ihỏ chất B 25/07/2016 Tiếng Anh B 12/0 7/2 ü 16 Dàn lộc 5,00 30,00 35,00 Khóng trủng tuyến, điếm 
phóng vấn dưới 50 điểm

88 23 TDŨ23 Ló Đúc [ hiện 03/12/1993 Thái Đại học Cìiáo dục thề chát Cơ băn 08/01/2018 Tiẻng Anh B 27/10/2017 Dán lộc 5,00 70,00 75,00 Dự kiến trúng tuyán

89 24 TD024 Dinh Văn Thứ 19/02/1995 Mường Đại học Giáo duc thổ chát Cơ bán 07/10/2018 Tiếng Anh B 22/08/2017 Dân tộc 5,00 - 5,00 Không trúng tuyển, điểm 
phóng vấn dưới 50 điém

90 25 TD025 Mùi Văn Ý 21/12/1992 Mường Dại hục Giáo dục Ihế chất B 31/07/2013 Tiẻng Anh B 12/07/2016 Dãn lộc 5,00 25,00 30,00 Không Iríing tuyến, điém 
phóng vẩn dưới 50 điểm

Danli sách này có 25 người

IV VỊ TUÍ D ự  TUYẾN GIÁO VIẺN TRUNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG 11 - v.07.04.11 - TOÁN

91 1 TOO 1 Hậng Thanh Binh 19/07/1997 Kinh Đai học Sư phạm Toán Cơ bán 02/06/2019 Tiểng Anh B 21/08/2017 0,00 Bò phóng vấn

92 2 TOO’ Vâng Thị Kiệm 27/08/1996 Thái Đại học Sư phạm Toan Cơ bân 20/12/2018 Tiếng Anh c 25/12/2017 Dân tộc 5,00 35,00 40,00 Không trúng tuyỉn, điếm 
phỏng vấn dưới so diêm

93 3 T003 Giàng A Nắng 05/06/1996 Mông Đại học Sư pham Toan Cơ bẳn 22/06/2018 Tiếng Anh c 16/06/2018 Dẫn lộc 5,00 10,00 15,00 Không trúng tuyén, diếm 
phống vấn dưới 50 điểm

94 4 1X104 Lê Thị Ánh Ngụe 26/04/1990 Kinh Đại học Sư ph;un Toản B 16/07/2010 Tiếng Anh B 06/07/2010 25,00 25,00 Không trúng luyến, điềm 
phóng vấn dưới 50 điếm

95 5 T005 Lò Thị Nhuận 20/10/1991 Thái Đại học Sư phạm Toán Cơ bàn 27/06/2019 Tiếng Anh B 25/06/2017 Dân tộc 5,00 45,00 50,00 Không trúng luyền, đỉểm 
phóng vấn dưới 50 điềm

96 6 1006 Lò Văn Tuân 26/03/1995 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bàn 20/09/2018 Tiếng Anh B 10/05/2017 Dân tộc 5.00 57.00 62,00 Dự kiển Irúng tuyển

97 7 T007 Nguyễn Thanh Thảo 14/06/1995 Kinh Díù hục Sư phạm Toán Cơ bán 20/02/2017 Tiếng Anh B 23/01/2016 0,00 Bú phóng vấn

98 8 TOUS Quáng Vàn Thông 01/07/1995 Thái Đại học Sư phạn Toán Cơ hán 18/10/2018 Tiếng Anh B 10/08/2017 Dân tộc 5,00 5,00 Bó phống vấn

99 9 T009 Hà Thj Phương Thúy 24/12/1994 Thai Dại học Sư phạm Toán Co bàn 20/08/2019 Tiềng Anh B 01/11/2016 Dân lộc 5,00 5,00 Bỏ phóng ván

100 10 ÏOIO Trịnh Thi Thúy 02/06/1987 Kinh Đại học Su phạm Toan B 01/06/2015 Tiéng Anh B 25/06/2016 60,00 60,00 Dự kiển trúng tuyốn

101 11 TO 11 Quách Thj Vuợng 12/06/1995 Mường Đại học Sư phạm Toan Cơ bàn 02/01/2018 Tiếng Anh c 25/12/2017 Dãn tộc 5,00 5,00 Bỏ phòng vấn

Danh sách này có 11 người

Page 5



m
\<-

Ị s *

STT
r

r e
số báo 
danh Họ rê"

K \ ñ

Năm sinh
Dân lộc Trinh độ 

đào tạo Chuyên ngành
Trinh (]ộ tin học Trình dộ ngoại ngữ (hoặc tiếng 

DT) Dối 
tuyng 
ưu tiên

Điểu ưu 
tiên

Điềm 
phòng vấn

Tống
điểm

Kết quá xét tuyến của Hội 
dồng xét tuyển vicn chức 

(lợt u  năm 2020
Ghi chú

Nam Nữ Trình Ngày cấp Trình dộ Ngày cấp

. < i  i! 
1

2 3 & 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 ¡8 19

v i '
V f W í DựTUYẺN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG II - v.07.04.11 - SINH HỌC

X .'
102

y
Trịnh Vân Dũim 26/02/1989 Kinh Đai học Sư phíim Sinh học Cơ báa 20/09/2019 Tiéng Anh B 28/08/2016 55,00 55,00 Không ưúng tuyến, hểt chi 

tiêu

103 2 SH002 Mùi Thị Dục 29/08/1991 Mường Dại học Sư phạm sinh học Cơ bán 08/06/2017 Tiếng Anh n 15/06/2016 Din tộc 5,00 5,00 Bỏ phóng vân

104 3 SH003 Hoàng Thị Lâm Giane 05/07/1995 Thái Đại học Sư phạm Sinh học B 24/12/2015 Tiềng Anil B 26/12-2015 Dân lộc 5.00 90.00 95,00 Dự kiến trúng tuyển

105 4 SH004 Hoang Thị Thu Há 23/09/1989 Thái Dại học Sư phạm Sinli học Cơ bán 20/12/2019 Tiấng Anh B2 12/06/2018 Dân tộc 5,00 20,00 25,00 (Chỏng trúng tuyền, diểm 
phỏng vấn dưới 50 điềm

106 5 SH005 Lê Thị Mai Hẩng 19/08/1992 Kinh Đại học Sư phạm Sinh - Hóa B 15/08/2013 Tiòna Anh B 10/06/2016 85,00 85,00 Dự kiến trúng tuyển

107 6 SH(X)6 Nguyễn Đinh Hậu 15.-10/1989 Mường Đũi hoe Sư phạm Sinh hục B 22/04/2015 Tiếng Anh B 20/03/2015 0,00 Bố phóng vẩn

10S 7 SH007 Lường Thị Hợi 15/09/1991 Thái Dại học Sư phạm Sinh học B 16/12/2014 Tiểng Anh B 15/06/2014 Dán tộc 5.00 5,00 Bó phòng vấn

109 8 SH008 Lố Thị Lan 19/08/1991 Lảo Dai học Sư phạm Sinh học Cơ bán 18,07/2017 Tiéng Anh B 23/05-2017 Oàn tộc 5.00 5,00 Bò phóng vấn

110 <J SH009 Nguyễn Đặng Thủy Linh 20/02/1997 Kinh Đại học Sư phọm Sinh hộc Cơ bản 30/12/2018 Tiéng Anh B 18/09/2017 25,00 25,00 Không irúng tuyên, diểm 
phóng vấn dưới 50 điếm

111 10 SH010 Đặng Văn Lún 20/12; 1994 Dao Đại học Sư phạm Sinh học Cơ bán 25/11/2018 Tiếng Anh A2 30/11/2018 Dân lộc 5,00 75,00 80,00 Không trúng tuyền, hếi chi 
tiêu

112 11 SH011 Lừ Vân Naoan 15/07/1996 Thái Đại học Sư phạm Sinh học Cu bán 17/07/2019 Tiếnạ Anh B 09/10/2017 Dán tộc 5,00 10,00 15,00 Khỏng trúng luyến, điếm 
phỏng vấn dưới 50 điềm

113 12 SH0I2 I.ườna Vân Nhát 27/04/1989 Thái Đại học Sư phain Sinh hục B 18/07/2010 Tiếng Anil B 15/08/2010 Dán tộc 5.00 30,00 35,00 Không trúng tuyển, điểm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

114 13 SH0I3 Cầm Thị Nho 25/04/1991 Thài Đại học Sư phạm Sinh học B 08/06/2012 Tiéng Anh bác 3 08/09/2020 Dân lộc 5,00 - 5,00 Không irúng tuyền, điếm 
phóng vấn dưới 50 điểm

115 14 SH014 Ló Thj Thúy 06/03/19% Thái Đại học Sư phạm Sinh học Co bán 27/08/2019 Tiếng Anh B 12/06/2017 Dãn lộc 5,00 45,00 50,00 Không irúng tuyén, điếm 
phòng vấn dưới 50 điềm

116 15 SH015 Ngô Thanh Thúy 02/03/1989 Kinh Dili học Sư phạm Sinh hục Cơ bán 07/08/2019 Tiéng Anh B 27/102017 0,00 Bỏ phỏng vấn

Danh sách này có 15 người

VI VỊ TRÍ D ự  TƯ VÉN GIẢO VIÊN TRUNG HỌC C ơ  s Ở HẠNG 1 - v.07.04 11-N G Ữ  VẪN

117 1 NV001 Vi Thị Chung 1909/1996 Thai Đại học Sư phạm NL’ừ văn Cơ bán 02/07/2019 Tiểng Anh c 26/07/2017 Dân tộc 5,00 50.00 55,00 Không trúng tuyển, hết chi 
liêu

118 *» NV002 Nguyỉn Thị Đáo 22/07/1990 Kinh Đai học Sư phạm Ngữ vẫn Cơ bán 10/07/2017 Tiếng Anh B 25/07/2017 65,00 65,00 Khống ưúng tuyển, hết chi 
tiẽu

119 3 NV003 Hoàng Hông Hạnh 15/01/1995 Thái Đại học Sư phạm Ngữ vân Cơ hán 24/12/2019 Tiềng Anh Bâc 2 20/09/2019 Oán tộc 5,00 50,00 55,00 Không trúng tuyển, hểl chi 
tiêu

120 4 NV004 Hà Thi Huế 13/01/1991 Thái Đai học Su pham Ngừ vân Cư hãn 28/09/2018 Tiếng Anh B 15/08/2014 Dãn tộc 5,00 70,00 75,00 Dự kiến trúng tuyển
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i l  i 2 3 r ì 5 6 7 8 » 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19

& K \ 5 NV00S Nga 25/12/1998 Kinh Đại học Sư phạm Naừ văn Cơ bản 10/12/2019 Tiêng DT Thái 23/1 MO 19 75.00 75,00 Dự kiến trúng tuyển

1?^
' T ự

I j / t h i  Quế 30/01/1992 Thãi Dại học Sư ph;im Ngữ vân a 08/06/2012 Tiéng Anh B 30/05/2017 Dàn lộc 5,00 40,00 45,00 Không trúng luyến, diểm 
phóng vấn dưới 50 điểm

123 7 NVÜ07 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 Kinh Dại học Su phạm Ngũ vân B 20/07/2016 Tiếng Anh B 21/05/2016 25,00 25,00 Không trúng tuyển, điểm 
phòng ván dưới 50 diềm

Danlì sách này có 07 người

VII V | TRÍ DựTIIYÉN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG II - v.07.04.11 - LịCH s ử

124 1 LS001 Lường Văn Cõng 21/04/1994 Thai Đại học Sư pliom Lich sứ B 16/06/2014 Tiéng Anh B 15/06/2014 Dàn tộc 5,00 60,00 65,00 Không trúng tuyẻn, hết chi 
tiêu

125 2 1.SU02 Mùa A Chư 10/05/1993 Mông Đại học Sư pham Lịch sú B 19/07/2016 Tiéng Anh B 21/07/2016 Dân lộc 5.00 5,00 Bó phỏng vấn

126 3 LS003 Mùa A De 12/02/1993 Mỏng Dai học Sư phạm Lịch sú B 10/06/2016 Tiêng Anh B 16/06.2016 Dân lộc 5.00 5,00 Bò phỏng vấn

127 4 LS004 Thào A Dơ 06/02/1995 Mông Đại hục Su phạm Lịch sứ B 19/07/2016 Tiểng Anli B 21/07/2016 Dân lộc 5.00 20,00 25,00 Không trúng tuyển, điểm 
phỏng vấn dưới 50 điểm

128 5 LS005 Vì Thu Hà 16/09/1995 Thái Đại học Sư phạm Lịch sứ Cơ bản 23/01/2018 Tièng Anh B 16/06/2018 Dân tộc 5,00 S5,0() 90,00 Dự kiến trúng tuyển

129 6 LS0Û6 Vi Ván Hái 09/01/1990 Thải Đũi học Sư pham Lịch sứ B 24/08/2012 Tiếna Anh B 16/08/2012 Dãn lộc 5,00 10,00 15,00 Không trúng tuyển, điềm 
phóng vấn dưóri 50 diểm

130 7 LS007 Bao Thj Huơna 17/10/1994 Kinh Đại học Sư pham Lịch sứ Cơ bân 20/02/2017 Tiếng Anh B 25/09/2018 50,00 50,00 Không trúng luycn, hét chi 
tiêu

13! 8 I.S008 VI Tbị Thu Hương 20.10/1990 Thái Dại lìọc Sư phạm Lịch sứ Cơ bán 20/12/2018 Tiếng Anh A2 30/11.2018 Dân lộc 5.00 5,00 Bó phứng vẩn

132 9 LS009 cảm Quổc Khánh 22/11/1996 Thài Đụi hợc Sư phạm Lịch sứ Cơ bán 17/07/2018 Tiẻng Anh B 16 06/2018 Dân tộc 5,00 10.00 15,00 Không trúng tuyền, diểm 
phóng vấn dưới 50 điềm

133 10 LS010 Đào Thị Lan 17/12/1996 Kinh Đ;u học Sư phạm Lịch sú Cơ bản 12/11/2018 Tiénií Anh B 18/07-2018 55,00 55,00 Không trúng tuyển, diém 
phóng vấn dưới 50 điềm

134 11 LS01I Hoủng Thi Diễm Lệ 30/10/1996 Thái Đại học Sư pham Lịch sứ B 06/08,2018 Tiéng Anh A2 06/08,2018 Dãn lộc 5,00 - 5,00 Không tning tuyên, điểm 
phóng vấn dưới 50 điềm

135 12 LS012 Vừ Thị Ly 10/06/1996 Mõng Đại học Sư pham Lịch Sừ Cơ bàn 02/06/2019 Tiéng Anh B 26/06/2017 Dán tộc 5.00 50,0« 55,00 Không ưúng tuyền, hếl chi 
tiêu

136 13 LS0I3 Vừ ALý 18/10/1992 Mòng Dại hục Sư phạm Lích sử B 28/09/2015 Tiéng Anlt B 25/08,-2017 Dân tộc 5.00 5,00 10,00 Không trúng tuyển, điềm 
phóng vấn dưới 50 diém

137 14 LSI) 14 lloáni! Vin Ninh 08/04/1994 Thài Đụi học Sư phạm Lịch sứ B 27/07/2015 Tiểng Anh B 20/07/2015 Dân tộc 5.00 50,00 55,00 Không trúng luyến, hẻl chi 
liêu

138 15 LS0I5 Cẩm Thị Oanh 21/06/1995 Thài Dại học Sư phạm Lịch sứ Co bản 02/01/2018 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dãn tộc 5,00 80,00 85,00 Không trúng luyến, hết chi 
tiêu

139 16 LS0I6 Trần Trọng Phú 15/04/1993 Kinh Đại học Sư phạm Lịch sú A 16/12/2014 Tiếng Anh B 16/12/2014 5,00 5,00 Không trúng tuyển, điếm 
phỏng vắn dưới 50 điểm

140 17 LSÜI7 Đang Vàn Tai 18/04/1992 Dao Dại học Sư phạm Lịch sứ B 28/08/20] 4 Tiếng Anh B 15/08.2014 Dãn lộc 5,00 5,00 Bố phóng vấn
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. V • \ o \ 13018, 27/12/1994 Thái Địii học Sư phạm Lịch Sừ B 11/03/2016 Tiéng Anh B 04/03/2016 Dân lộc 5.00 85,00 90,00 Dự kiến trúng tuyển

142 < 0-01*
y ír

L M ^ v ỉn  Tuần 02/04/1988 Thài D,-u học Sư phạm Sử - Địa ũ 18/07/2010 Tiéng Anh B 15/08/201Ü Dân lộc 5,00 5,00 Bò phóng vấn

143 20 LS020 Hâ Hồng Tươi 14/01/1995 Mường Đại học Sư phain l.ịch sú B 15/06/2016 Tiếng Anh B 20/02/2017 Dân tộc 5,00 65,00 70,00 Kháng trung luyén, hết chi 
tiêu

144 21 LS021 Đỏ Thị Thanh 19/11/1996 Kinh Đại học Sư phạm Lịch sứ Co bàn 06/04/2018 Tiếng Anh Toefl 1TP 31/03/2017 35,00 35,00 Không trúng luyến, điềm 
phòng vãn dưới 30 diém

145 oo LS022 Hoàng Thị Thắm 11/11/1997 Thài Dại học Sư phgm Lịch sú Cơ bân 02/06/2019 Tiêng Anh c 30/12/2018 Dàn lộc 5,00 5,00 Bó phóng vấn

146 23 LS023 Lỏ Văn Thoáng 15/05/1993 Thãi Đai học Sư phạm Lịch sứ B 14/10/2016 Tiènu Anh B 12/06/2017 Dàn tộc 5,00 5,00 10,00 Không trúng luyến, diổm 
phóng vấn dưới Ỉ0 điểm

147 24 I.S024 Trần Th| Vân 15/02/1993 Kinh Đai học Sư phàm l.ich sừ Cơ bàn 20/10/2018 Tiéng Anh bậc 2 16/12/2019 50,00 50,00 Không Irủng tuyén, hếl chi 
tiêu

Danh sách này có 24 người

VIII VỊ TRÍ D ựT U Y Ẻ N  KÊ TOÁN VIÊN - 06.031

1*18 1 KTOOI l .ò Thi l-inh Chi 26/01/1996 Thái Địii học Kề toán Cơ bán 15/01/2020 Tiểng Anh B 14/01/2020 Dàn tộc 5,00 5,00 Bó phòng ván

149 2 KT002 Trần Thi My 27/02/1990 Káith Đ;ú hục Kể loán lổng hựp B 30/03/2012 Tiếng Anh B 28/07/2009 0,00 Bó phỏng ván

150 3 KT003 Trẩn Vân Sính 10/07/1993 Kinh Đại học Ké toán kiểm toán B 15/07/2016 Tiếng Anh B 14/07/2011 70.00 70,00 Dự kiến trúng tuyển

151 4 K.T004 Lê Hái Yến 19/10/1991 Kinh Đại học Kê toán kicm loan B 28/03/2013 Tiếng Anh B 22/02/2013 60,00 60,00 Không trúng tuyền, hél chi 
tiêu

Danh sách này có 04 người
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